
 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 

hỏi 

Mã đề thi 

221 222 223 224 

1 A D A A 

2 D A A A 

3 D A D A 

4 D B C A 

5 C A A D 

6 B D B A 

7 C D D B 

8 A C C B 

9 C B D B 

10 B D C B 

11 C B D D 

12 D D C D 

1 ĐSĐĐ ĐĐSĐ ĐSĐS ĐĐSS 

2 ĐĐSS SĐSĐ SĐĐĐ SĐĐĐ 

1 395 0,98 207 207 

2 33,1 207 33,1 0,98 

3 0,98 33,1 0,98 33,1 

4 207 395 395 395 

 

PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 điểm) 

Cho bảng số liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC TA, 

GIAI ĐOẠN 2010 – 2022 

(Đơn vị: Tỉ USD) 

Năm 2010 2015 2020 2022 

Giá trị nhập khẩu 84,8 165,8 262,7 358,9 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023) 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị nhập khẩu hàng hóa của 

nước ta, giai đoạn 2010 – 2022? 

b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi giá trị nhập khẩu hàng hóa của 

nước ta, giai đoạn 2010 – 2022? 

2,0 

 

a. Vẽ biểu đồ:          

- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng cột (các dạng khác không cho điểm)  

1,0 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN  

HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025 

Môn thi: ĐỊA LÍ 12 



- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 

1,0 điểm) 

b. Nhận xét và giải thích:       

* Nhận xét: 

- Giá trị nhập khẩu hàng hóa của nước ta tăng liên tục (d/c) 

- Tốc độ tăng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nước ta rất nhanh (d/c) 

* Giải thích: 

- Kinh tế nước ta ngày càng phát triển… 

- Nước ta ngày càng hội nhập sâu vào thị trường thế giới… 

Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn 

đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 

1,0 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

Tại sao ở nước ta hiện nay du lịch được trở thành một trong những ngành 

kinh tế mũi nhọn? 

1,0 

- Tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, đóng góp tích cực vào xuất khẩu tại chỗ. 

- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 

- Góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân… 

- Khai thác tốt mọi tiềm năng của đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 

các ngành kinh tế khác,.... 

Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn 

đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 

0,25 

   

  0,25 

  0,25 

 

0,25 

 

 

 


